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Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP04/01/1997ÂnBùi Nhựt30011601051

HP21/12/1997BảoHuỳnh Quốc30021806622

HP09/07/1997CaoNguyễn Văn30011604133

HP29/04/2001ĐạiPhạm Văn30011902284

HP24/06/2001ĐăngPhạm Nhựt30111903505

21/11/2000ĐạtTrần Võ Tấn30011802556

05/02/1997DuyNguyễn Tấn30011502607

01/07/2000HânPhạm Ngọc30011806508

22/11/2000HoàngPhan Nguyễn Minh30061800629

HP08/10/1999HùngTrần Chí300217030110

25/01/2001KiệtLê Võ Hoàng Hào300119027511

20/05/1999KiệtVũ Tuấn300117053912

06/07/1998KỳNguyễn Hoàng Cao300116079013

HP11/05/2000LâmNguyễn Văn300118069814

HP13/10/2001LâmTrần Nguyễn Hoàng Đại300119018115

HP06/10/2000LongMai Thành300118022616

20/08/2000LongTrần Bình Nhật300118025717

HP26/03/1999LuậnTrần Quỳnh300118009718

HP08/04/2000MinhĐặng Hoàng300118067419

19/05/2000MinhNguyễn Thành301119053720

HP08/12/1997NhiNguyễn Thị Liên300119009821

HP30/11/1998PhúcLê Lâm Hồng300116038322

HP30/07/2000SắmVòng Dìn300119003823

06/10/2000TânTrần Duy300118037824

HP30/11/2000ThànhQuách Vĩ300118021925

HP18/11/1998ThiệnPhan Khánh300119005326

08/04/2001TrânCao Ngọc Quế300119029627

06/12/2000TrungLê Chí300118031128

HP26/12/2000TuấnNguyễn Ngọc Duy300118074929

HP03/11/1999TùngLê Thanh300918069730

HP26/06/1997TuyênPhan Thượng300117021631
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ĐIỂM
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KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP31/10/2000VinhTrần Thanh300118031232

HP13/04/2001VũĐỗ Long301119063833

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

33

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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